PHỤ LỤC
(Đính kèm Thông báo số 457/TB-TTYT ngày 08/8/2023 của Trung tâm Y tê Đơn Dương về yêu cầu báo giá 
gói thầu: Mua sắm Y dụng cụ năm 2023)
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị

	1. 
	 Huyết áp người lớn 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	· - Băng quấn tay: vải cotton màu xám

- Mức đo:từ 20mmHg đến 300mmHg
	26
	Cái

	2. 
	 Huyết áp trẻ em

Năm sản xuất: 2022 trở về sau 
	· - Băng quấn tay: vải cotton màu xám

- Mức đo:từ 20mmHg đến 300mmHg
	1
	cái

	3. 
	 Kéo phẫu thuật cắt cơ (metzenbaum cán vàng) cong 18cm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kéo phẫu thuật Metzenbaum Standard có mấu (cán vàng) cong 18cm
	5
	Cái

	4. 
	 Cán dao số 3 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Cán dao mổ số 3 Standard
	3
	Cái

	5. 
	 Kéo cắt chỉ cong 11.5cm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kéo phẫu thuật Iris cong 11.5cm
	3
	Cái

	6. 
	 Val vệ 50*85mm, 25cm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Banh phẫu thuật Doyen 50*85mm, 25cm
	2
	cái

	7. 
	 Ống cắm pen 5*14cm

Hãng sản xuất: Meditech – Việt Nam

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Vật liệu inox
Kích thước: ϕ5x14, 
	2
	cái

	8. 
	 Bao đo bắp tay người lớn: 57 x 9cm; 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Phụ kiện cho Bộ Garo hơi cơ, model Komprimeter:
Bao đo bắp tay người lớn.
	1
	cái

	9. 
	 Mũi khoan xương thường: cỡ 1.8 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 1.8mm
	2
	cái

	10. 
	 Mũi khoan xương thường: cỡ 2.7 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 2.7mm
	2
	cái

	11. 
	 Mũi khoan xương thường:  cỡ 3.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 3.5mm
	2
	cái

	12. 
	 Tuốc nơ vít hoa mai và hình sao 1.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 1.5mm
	2
	cái

	13. 
	 Tuốc nơ vít hoa mai và hình sao 2.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 2.5mm
	2
	cái

	14. 
	 Tuốc nơ vít hoa tiêu 6 cạnh 1.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 1.5mm
	2
	cái

	15. 
	 Tuốc nơ vít hoa tiêu 6 cạnh  2.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 2.5mm
	2
	cái

	16. 
	 Tuốc nơ vít hoa mai và hình sao 4.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 4.5mm
	2
	cái

	17. 
	 Kìm kẹp xăng cỡ lớn (dùng cố định xương bánh chè) 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước:

130mm/120mm/90mm
	2
	cái

	18. 
	 Bao đo bắp đùi người lớn 96 x13 cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Phụ kiện cho Bộ Garo hơi cơ, model Komprimeter:
Bao đo bắp đùi người lớn.
	1
	cái

	19. 
	 Gu gặm xương 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	- Vật liệu: thép không gỉ

- Kích thước: 240*2/3/4/5/6/8mm
	1
	cái

	20. 
	 Ống dẫn mũi khoan 2.5 mm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau 
	Kích thước: 2.5mm
	1
	cái

	21. 
	 Ống dẫn mũi khoan 3.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 3.5mm
	1
	cái

	22. 
	 Dụng cụ cố định chiều sâu mũi khoan 2.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 2.5mm
	1
	cái

	23. 
	 Dụng cụ cố định chiều sâu mũi khoan 3.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 3.5mm
	1
	cái

	24. 
	 Tua vít lục giác cỡ 1.5 mm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau 
	Kích thước: 1.5mm
	2
	cái

	25. 
	 Tua vít lục giác cỡ 2.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 2.5mm
	2
	cái

	26. 
	 Tua vít lục giác cỡ 3.5 mm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau 
	Kích thước: 3.5mm
	2
	cái

	27. 
	 Tua vít lục giác cỡ 4.0 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 4.0mm
	2
	cái

	28. 
	 Tua vít lục giác cỡ 4.5 mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 4.5mm
	2
	cái

	29. 
	 Kẹp giữ xương chi trên 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kìm phục vị (chi dưới)(multi-hook reduction forceps)
	2
	cái

	30. 
	 Ta rô xương cỡ 2.5mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 2.5mm
	1
	cái

	31. 
	 Ta rô xương cỡ 3.5mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kích thước: 3.5mm
	1
	cái

	32. 
	 Đè lưỡi inox 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	- Chiều dài 200mm
- Chiều rộng là 17mm
- Đè lưỡi được làm hoàn toàn bằng inox
	30
	cái

	33. 
	 Túi dự trữ oxy 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	Chất liệu cao su tự nhiên, dung tích 42 lít
	1
	cái

	34. 
	 Máy xông khí dung NE-C900
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	Máy bền, xông liên tục, công suất cao, tương thích với nhiều loại bầu xông (cốc thuốc) trên thị trường. Tốc độ xông 0.4ml/phút, hạt phun nhỏ mịn 3µm
	4
	Cái

	35. 
	 Bộ đặt nội khí quản 4 lưỡi người lớn/trẻ em  

Năm sản xuất: 2021 trở về sau

 
	- 04 Lưỡi cong Macintosh số 1/2/3/4 (bóng đèn chân không 2,7V nằm trên lưỡi) 
Hoặc 04 Lưỡi thẳng Miller số 0/1/2/3 (bóng đèn chân không 2,7V nằm trên lưỡi) 

- 01 Cán tay cầm pin trung, dạng không sạc
- 01 Túi đựng
	4
	Bộ

	36. 
	 Kéo thẳng nhọn nhọn 18cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Vật liệu: thép không gỉ

Kích thước: 18cm; nhọn nhọn
	30
	Cái

	37. 
	 Pen kẹp kim 18cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Vật liệu: thép không gỉ

Kích thước: 18cm
	10
	Cái

	38. 
	 Pen cong không mấu16cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Vật liệu: thép không gỉ

Kích thước: 16cm
	20
	Cái

	39. 
	 Pen thẳng  không mấu18cm

Năm sản xuất: 2021 trở về sau 
	Vật liệu: thép không gỉ

Kích thước: 18cm; không mấu
	20
	Cái

	40. 
	 Chén chum inox 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	Chất liệu: inox 304
Kích thước: 8x5 cm
	46
	Cái

	41. 
	 Kẹp phẩu tích có mấu 18mm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Vật liệu: thép không gỉ

Kích thước: 18cm
	5
	cái

	42. 
	 Bảng thử thị lực chữ C

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	Đèn thị lực sử dụng nguồn điện: 220 VAC; 0,2 A, Bề mặt: 79 x 29 cm,độ sáng đều, bảng chữ hoặc bảng hình,lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ, dây nguồn: 2m, vỏ đèn bằng Inox, Dimmer điều chỉnh độ sáng,
khoảng cách đọc: 5m
	1
	cái

	43. 
	 Máy điện châm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau


	+ Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: 

· Điện trở: 10kw~500kw: 500kw~1mw

· Độ nhạy cảm: 10kw:20 kw 

· Cường độ từ trường hạt từ: ≤ 5kw

+ Tiêu chuẩn an toàn: Tuyp II-BF

+ Điện năng cung cấp cho Adapter: 

· Đầu vào: 220V/50Hz

· Đầu ra: DC9V/150mA.

+ Kích thước: 220x170x75mm

+ Trọng lượng: 2.0kg

+ Phụ kiện đi kèm: Cục sạc
	11
	cái

	44. 
	 Hộp inox tròn ĐK 25 cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	- Vật liệu: Inox SUS201 

- Đường kính 25cm
	1
	Cái

	45. 
	 Hộp inox chữ nhật 10 x 20 cm 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	- Vật liệu: Inox SUS 201
- Kích thước: 10x20cm
	5
	Cái

	46. 
	 Pen kẹp kim 15cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	Kẹp kim phẫu thuật Crile-Wood (Newman) 15cm (cán vàng)
	3
	Cái

	47. 
	 Kéo cắt chỉ 10cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	- Vật liệu: thép không gỉ

- Kích thước: 10cm


	3
	Cái

	48. 
	 Pen cong có mấu 15cm 

Năm sản xuất: 2021 trở về sau
	- Vật liệu: thép không gỉ

- Kích thước: 15cm


	5
	cái

	49. 
	 Xe tiêm (800x500x850cm, 2 tầng, có hộc) 

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	- Kích thước : 800x500x850 mm (DxRxC)
- Vật liệu: inox
- Xe có 2 tầng khay với mặt khay đỡ làm bằng inox
- Khung xe có phi 25 mm , các thanh giằng phi 10 mm chắc chắn chịu lực tốt
- Xe có tay đẩy bằng ống INOX, lan can 4 phía phi 10 mm
- 04 bánh xe phi 75 mm, 02 có khóa
	1
	cái

	50. 
	 Cân trẻ có máng 20kg

Năm sản xuất: 2022 trở về sau
	- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg
- Mặt số nhựa ABS trắng tuyết
- Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm 
	1
	Cái

	51. 
	Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi

Năm sản xuất: 2021 trở về sau



	- Với bóng đèn chân không 2,7V đáng tin cậy chiếu sáng tốt vùng thăm khám.
- Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi.
- Có thể hấp tiệt trùng lưỡi ở nhiệt độ 134 độ C trong vòng 5 phút.
- Lưỡi làm bằng thép không gỉ, bề mặt dễ dàng lau chùi.
- Tất cả các lưỡi đều tương thích với cán pin tuân theo tiêu chuẩn ISO 7376.
Lưỡi đèn đặt nội khí quản:
- Các lưỡi cong Macintosh từ số 0-1-2-3-4-5, kèm bóng đèn nằm trên lưỡi.
- Các lưỡi thẳng Miller từ số 00-0-1-2-3-4, kèm bóng đèn nằm trên lưỡi.
Cán tay cầm:
​Sử dụng 2 pin trung type C hoặc 2 pin tiểu type AA.
​Cán pin đường kính: 28mm hoặc 19mm.
Cấu hình bao gồm:
- 03 Lưỡi cong Macintosh hoặc 03 Lưỡi thẳng Miller
- 01 Cán tay cầm pin trung hoặc Cán tay cầm pin tiểu
- 01 Hộp đựng
- 01 Hướng dẫn sử dụng
	1
	Bộ

	52. 
	Đèn hồng ngoại chân cao
	Đèn hồng ngoại tập trung các tia sáng điện từ hồng ngoại, cung cấp nhiệt cho cơ thể, nhằm điều trị các bệnh lý trong y khoa và chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh lý: Đau, sung, phù nề, bầm tím, gout, chứng căng cơ, chứng căng thẳng, mệt mỏi, bệnh tai mũi họng, nhanh chóng làm lành vết thương, sản khoa, sưởi ấm… chiều cao đèn 1,7 mét, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm, bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, vỏ bóng tròn màu hồng hoặc màu đỏ hồng ngoại.
	05
	Bộ


